
 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG NHÀ GIÁO XUẤT SẮC, TIÊU BIỂU NĂM 2022 

 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH CẤP TIỂU HỌC 

Đề nghị xét tặng nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc năm 2022 

(Lựa chọn 36, trong đó 32 GV, 04 CBQL) 

 

STT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 

1.  

Bà Nguyễn Ngọc Thúy, giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

Sinh năm: 1991 

Trình độ đào tạo: Đại học  

2.  

Bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 Sinh năm: 1945 

Trình độ: Đại học  

3.  

Bà Trịnh Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

Sinh năm: 1968 

Trình độ đào tạo: Đại học  

4.  

Bà Phạm Thị Phương Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

Sinh năm 1968 

Trình độ: Đại học  

5.  

Bà Hoàng Thị Mai, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 

Sinh năm 1990 

Trình độ: Đại học  

6.  

Bà Vũ Thị Đông, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 

Sinh năm 1989 

Trình độ đào tạo: Đại học  
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STT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 

7.  

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Giã 1, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa 

Sinh năm: 1976 

Trình độ: Đại học  

8.  

Bà Bàn Thị Hồng Tú, Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Mây, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Sinh năm: 1983 

Trình độ đào tạo: Đại học  

9.  

Bà Ka Kầm, Tổ trưởng Tổ chuyên môn Khối 1,2, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 

Năm sinh: 1990 

Trình độ đào tạo: Đại học  

10.  

Ông Hoàng Văn Kiếm, Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Yên Lỗ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 

Sinh năm: 1971 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

11.  

Bà Nguyễn Thị Hằng, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 

Năm sinh: 1977 

Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học 

12.  

Bà Lê Thị Hoa Thư, Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 

Năm sinh: 1982 

Trình độ đào tạo: Đại học  

13.  

Bà Bùi Thị Khen, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 

Sinh năm: 1986 

Trình độ đào tạo: Đại học  

14.  Bà Phan Thị Lệ, Giáo viên Trường Tiểu học Tương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 
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STT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 

Sinh năm: 1972 

Trình độ đào tạo: Đại học  

15.  

Bà La Thị Bình Nguyên, Giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 

Sinh năm: 1988 

Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học 

16.  

Bà Phạm Thị Dung, Tổ trưởng chuyên môn Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên 

Bái 

Sinh năm: 1979 

Trình độ đào tạo: Đại học  

17.  

Bà Lưu Thị Hạnh, Tổ trưởng chuyên môn Trường Tiểu học Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

Sinh năm: 1990 

Trình độ đào tạo: Đại học  

18.  

Bà La Thị Mây, Tổ trưởng chuyên môn Tiểu học Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 

Sinh năm: 1977 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng  

19.  

Bà Nguyễn Thị Huyền, Giáo viên Trường Tiểu học Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

Sinh năm: 1983 

Trình độ đào tạo: Đại học  

20.  

Bà Lê Thị Linh Giang, Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

Sinh năm: 1980 

Trình độ đào tạo: Đại học  

21.  Bà Lê Thị Ngọc Tú, Giáo viên Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
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STT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 

Sinh năm: 1980 

Trình độ đào tạo: Đại học  

22.  

Bà Nguyễn Thị Vân, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Long, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

Sinh năm: 1973 

Trình độ đào tạo: Đại học  

23.  

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giáo viên Trường Tiểu học Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Sinh năm: 1986 

Trình độ đào tạo: Đại học  

24.  

Bà Lê Thị Thạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Thị Mành, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An 

Sinh năm: 1973 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng tiểu học 

25.  

Bà Trần Thị Thu Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An 

Sinh năm: 1980 

Trình độ đào tạo: Đại học  

26.  

Bà Trần Việt Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học Hùng Vương, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

Sinh năm: 1991 

Trình độ đào tạo: Đại học  

27.  

Bà Huỳnh Thị Cẩm Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 

Năm sinh: 1973 

Trình độ đào tạo: Đại học  

28.  
Ông Phan Văn Mãi, Giáo viên Trường Tiểu học Trinh phú A, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

Năm sinh: 1979 
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STT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 

Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm  

29.  

Bà Châu Thanh Tuyền, Giáo viên Trường Tiểu học A An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

Năm sinh: 1970 

Trình độ đào tạo: Đại học  

30.  

Bà Nguyễn Thị Hường, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

Năm sinh: 1973 

Trình độ đào tạo: Đại học  

31.  

Bà Lê Nguyễn Ngọc Hân, Giáo viên Trường Tiểu học Bỉnh Nghĩa, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận 

Năm sinh: 

Trình độ đào tạo: Đại học 

32.  

Bà Võ Thị Thùy Dương, Giáo viên Trường Tiểu học Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

Năm sinh: 1996 

Trình độ đào tạo: Đại học  

33.  

Bà Cao Ngọc Trâm, Giáo viên Trường Tiểu học Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 

Năm sinh: 1990 

Trình độ đào tạo: Đại học  

34.  

Bà Hoàng Thị Thao, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

Năm sinh: 1973 

Trình độ đào tạo: Đại học 

35.  

Ông Mai Đức Tiệp, Giáo viên tại điểm trường Thèn Pả, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang  

Năm sinh: 1986 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Vụ TĐKT giới thiệu 

36.  
Ba Vi Thị Dinh, Giáo viên tại điểm trường Thèn Pả, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang  

Năm sinh: 1986 
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STT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Vụ TĐKT giới thiệu 

 


